TRƯỜNG MẦM NON HOÀ AN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỔ MẪU GIÁO 3-4 TUỔI                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
																
KẾ HOẠCH
 NUÔI DƯỠNG - CHĂM SÓC - GIÁO DỤC
 TỔ MẪU GIÁO 3-4 TUỔI
NĂM HỌC 2025 - 2026

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-MNHA ngày 08/9/2025 của Trường Mầm non Hoà An về thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026;
Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-MNHA ngày 09/9/2025 của Trường Mầm non Hoà An về Kế hoạch Chuyên môn năm học 2025-2026;
Căn cứ vào điều kiện thực tế và kết quả năm học 2024-2025 của Tổ mẫu giáo 3 - 4 tuổi.
Tổ mẫu giáo 3 - 4 tuổi xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng- chăm sóc - giáo dục năm học 2025 - 2026 như sau: 
A. MỤC TIÊU
I. MỤC TIÊU CHUNG
1. Tập trung đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, hướng tới phát triển toàn diện cho trẻ theo Chương trình GDMN; khuyến khích tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm, học thông qua chơi và áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến. Trong năm học 2025 – 2026, cần đẩy mạnh tích hợp, lồng ghép nội dung “giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ”, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện, môi trường giáo dục và thời gian hợp lý để tổ chức các hoạt động cho trẻ cả trong lớp và ngoài trời theo chế độ sinh hoạt hằng ngày; 
2. Lồng ghép, tích hợp và phát triển các nội dung giáo dục trong quá trình thực hiện Chương trình ND-CS-GD trẻ 3-4 tuổi bao gồm: giáo dục quyền con người, giáo dục giới, an toàn giao thông, giáo dục tình cảm - kỹ năng xã hội, kỹ năng bảo vệ bản thân, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...
3. Khuyến khích giáo viên trong tổ mẫu giáo 3-4 tuổi tăng cường ứng dụng phương pháp giáo dục STEM/STEAM trong xây dựng, khai thác, sử dụng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động giáo dục với chủ đề, hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp; 
4. Thực hiện cho trẻ làm quen với tiếng Anh theo quy định của Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT ban hành.
5. Tập trung đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, hướng tới phát triển toàn diện cho trẻ theo Chương trình GDMN; khuyến khích tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm, học thông qua chơi và áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến. Trong năm học 2025 – 2026, cần đẩy mạnh tích hợp, lồng ghép nội dung “giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ”, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện, môi trường giáo dục và thời gian hợp lý để tổ chức các hoạt động cho trẻ cả trong lớp và ngoài trời theo chế độ sinh hoạt hằng ngày;
	II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
[bookmark: muc_1_11]1. Phát triển thể chất
- Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Có một số tố chất vận động: nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo và bền bỉ
- Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế.
- Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian.
- Có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay.
- Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức
khỏe.
- Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân.
2. Phát triển nhận thức 
- Ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh.
- Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau.
- Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (bằng hành động, hình ảnh, lời nói...) với ngôn ngữ nói là chủ yếu.
- Có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán.
3. Phát triển ngôn ngữ
- Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày.
- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…).
- Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày.
- Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện.
- Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.
4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
- Có ý thức về bản thân.
- Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.
- Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực.
- Có một số kỹ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ.
- Thực hiện một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.
[bookmark: muc_5_1]5. phát triển thẩm mĩ
- Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật.
- Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc, tạo hình.
- Yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật; có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp.
III. PHÂN PHỐI THỜI GIAN, CHẾ DỘ SINH HOẠT VÀ CÁC CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC
Chương trình thiết kế 35 tuần/năm học. Học kỳ I là 18 tuần, học kỳ II là 17 tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 năm 2025, kết thúc tuần 35 vào ngày 22/5/2026. 
Mỗi tuần làm việc 5 ngày áp dụng trong nhà trường mầm non Hoà An.
Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục hàng ngày thực tiện theo chế độ sinh hoạt của trẻ 3 - 4 tuổi phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện của nhà trường. 
Thời điểm nghỉ hè, lễ tết, nghỉ học kỳ theo quy định chung của Bộ GDĐT.
1. Chế độ sinh hoạt
Thực hiện theo thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Dự kiến thời gian thực hiện các chủ đề

	TT
	       TÊN CHỦ ĐỀ
	  CHỦ ĐỀ NHÁNH
	  SỐ TUẦN
	 DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN                     

	1
	TRƯỜNG MẦM    NON
(3 TUẦN)
	- Trường mầm non của bé.
	1
	Từ ngày 8/9/2025
đến ngày 12/09/2025.

	
	
	- Lớp mẫu giáo của bé
	1
	Từ ngày 15/9/2025
đến ngày 19/9/2025. 

	
	
	- Đồ dùng, đồ chơi của lớp
	1
	Từ ngày 22/9/2025
đến ngày 26/9/2025.

	2
	BẢN THÂN
(4 Tuần)
	- Tôi là ai?

	1
	Từ ngày 29/9/2025
đến ngày 3/10/2025.

	
	
	- Bé vui hội trung thu
	
	Từ ngày 6/10/2025
đến ngày 10/10/2025.

	
	
	- Cơ thể tôi có gì?
	1
	Từ ngày 13/10/2025
đến ngày 17/10/2025.

	
	
	- Bé cần gì để cơ thể khỏe mạnh.
	1
	Từ ngày 20/10/2025
đến ngày 24/10/2025.

	3
	GIA ĐÌNH
(4 Tuần)
	- Gia đình thân yêu của bé
	1
	Từ ngày 27/10/2025
đến ngày 31/10/2025.

	
	
	- Ngôi nhà cuả bé
	1
	Từ ngày 3/11/2025
đến ngày 7/11/2025.

	
	
	- Họ hàng trong gia đình.
	1
	Từ ngày 10/11/2025
đến ngày 14/11/2025.

	
	
	- Đồ dùng của gia đình.
	1
	Từ ngày 17/11/2025
đến ngày 21/11/2025.

	4
	NGHỀ NGHIỆP
(4 Tuần)
	- Nghề xây dựng.
	1
	Từ ngày 24/11/2025
đến ngày 28/11/2025.

	
	
	- Nghề nông.
	1

	Từ ngày 1/12/2025
đến ngày 5/12/2025.

	
	
	- Nghề may.
	1

	Từ ngày 8/12/2025
đến ngày 12/12/2025.

	
	
	- Nghề truyền thống ở địa phương.
	1
	Từ ngày 15/12/2025
đến ngày 29/12/2025.
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THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
(4 Tuần)




	- Một số con vật nuôi trong gia đình.
	1
	Từ ngày 22/12/2025
đến ngày 26/12/2025.

	
	
	- Một số con vật sống trong rừng.
	1
	Từ ngày 29/12/2025
đến ngày 2/1/2026.

	
	
	-  Một số con vật sống
dưới nước.
	1
	Từ ngày 5/01/2026
đến ngày 9/1/2026.

	
	
	- Một số loại côn trùng
	
1
	Từ ngày 12/1/2026
đến ngày 16/1/2026.

	
	
THẾ GIỚI THỰC    VẬT.
( 06 Tuần )

	-  Ngày tết cổ truyền. 
	1
	Từ ngày 19/1/2026
đến ngày 23/1/2026.

	
	
	- Cây xanh quanh bé

	1
	Từ ngày 26/1/2026
đến ngày 30/1/2026.

	
	
	- Một số loại hoa
	
1
	Từ ngày 2/2/2026
đến ngày 6/2/2026.

	
	
	Nghỉ tết cổ truyền 
	
	Từ ngày 9/2/2026 
đến ngày 20/2/2026.

	
	
	- Một số loại rau.

	1
	Từ ngày 23/2/2026
đến ngày 27/2/2026.

	
	
	Một số loại cây lương thực
	1
	Từ ngày 2/3/2026
đến ngày 6/3/2026.

	7
	PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
( 04 Tuần)
	- Bé với PTGT đường bộ.

	1
	Từ ngày 9/3/2026
đến ngày 13/3/2026.

	
	
	-  Bé với luật giao thông.

	1
	Từ ngày 16/3/2026
đến ngày 20/3/2026.

	
	
	- Bé với PTGT đường thủy.
	1
	Từ ngày 23/3/2026
đến ngày 27/3/2026.

	
	
	-  Bé với PTGT đường hàng không.
	1
	Từ ngày 30/3/2026
đến ngày 3/4/2026

	8
	NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
( 03 Tuần)
	-  Nước 
	1
	Từ ngày 6/4/2026
đến ngày 10/4/2026.

	
	
	- Một số hiện tượng tự nhiên.
	1
	Từ ngày 13/4/2026
đến ngày 17/4/2026.

	
	
	Các mùa trong năm
	1
	Từ ngày 20/4/2026
đến ngày 24/4/2026.

	
	
	- Bé với mùa hè.
	
	Từ ngày 27/4/2026
đến ngày 1/5/2026.

	9
	QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ
( 03 Tuần)
	- Tuy Hoà quê em.
	1
	Từ ngày 4/5/2026
đến ngày 8/5/2026.

	
	
	- Danh lam thắng cảnh và đất nước Việt Nam.
	1
	Từ ngày 11/5/2026
đến ngày 15/5/2026.

	
	
	- Bác Hồ Với các cháu thiếu nhi
	1
	Từ ngày 18/5/2026
đến ngày 22/5/2026


 
I. MỤC TIÊU VÀ  NỘI DUNG GIÁO DỤC:   
	
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC

	I/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	a) Phát triển vận động:

	 MT1: Biết thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn  
	- Thực hiện cùng cô các động tác thể dục sáng ngoài trời
+ Hô hấp, tay, chân, bụng, lườn, bật

	 MT2: Biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động
	- Đi kiễng gót liên tục.
- Đi trong đường hẹp (3m x 0,2m)

	MT3: Biết kiểm soát được vận động   
	- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
- Chạy liên tục theo đường dích dắc, (3-4 điểm dích dắc).
- Bật tại chỗ
- Bật tiến về phía trước,
- Bật xa 20-25cm
- Bước lên xuống bục cao (cao 30 cm)

	 MT4:  Biết phối hợp được tay mắt trong vận động  
	- Tung bắt bóng 
- Đập bắt bóng
- Lăn bóng
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang, hàng dọc
- Ném xa bằng 1 tay

	 MT5:  Biết thể hiện nhanh, mạnh khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp 
	- Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng
- Ném trúng đích nằm ngang 
- Bò chui qua cổng
- Bò trong đường hẹp 
- Bò theo hướng thẳng
- Trườn sấp theo hướng thẳng

	 MT6: Có khả năng thực hiện được các vận động
	- Xoay tròn cuộn cổ tay
- Gập, đan ngón tay vào nhau

	MT7: Có khả năng phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, trong một số hoạt động.  

	- Vẽ; Cắt; Xé, dán
- Đan, tết
- Xếp chồng các hình khối 8-10 khối không đổ
- Tự cài, cởi cúc.

	  b/ Dinh dưỡng, sức khỏe:

	MT8: Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh 
	- Nói đúng một số thực phẩm thông thường: gạo, thịt, cá, trứng, sữa, rau….

	MT9: Biết tên một số món ăn hằng ngày
	- Nói được một số món ăn cơm, canh rau, trứng rán, cá kho...

	MT10: Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	 - Ăn nhiều loại thức ăn để chống lớn, khỏe mạnh 

	MT11: Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn  
	- Rửa tay, lau mặt, súc miệng
- Tháo dày, tháo tất, cởi quần áo…

	MT12: Biết Sử dụng bát, thìa, cốc, đúng cách
	- Cầm bát, thìa, cốc, đúng cách

	MT13: Có được một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	- Ăn không ngậm lâu, không nói chuyện. uống đủ nước, uống nước đã đun sôi...


	MT14: Có được một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

	-  Vệ sinh răng miệng sau khi ăn, đội mũ khi ra nắng, đi giày dép khi đi học, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh.
- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu

	MT15: Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm
	 - Tránh một số vật dụng nguy hiểm dây điện, phích điện, phích nước nóng…khi được nhắc nhở

	MT16: Biết tránh nơi nguy hiểm
	- Tránh nơi nguy hiểm bể chứa nước, hồ ao, giếng, hố sâu…khi được nhắc nhở

	MT17:  Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

	 - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt….
 - Không tự lấy thuốc uống
 - Không leo trèo bàn, ghế, lan can
 - Không nghịch các vật sắc nhọn
 - Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp.

	 MT18: Nhận biết trường. lớp 
	 - Nói được tên và địa chỉ trường, lớp, cô giáo, bạn, đồ dùng, đồ chơi trong lớp

	 MT19: Nhận biết về bản thân.
	- Nói được tên, tuổi, giới tính, sở thích bản thân

	MT20: Nhận biết các bộ phận của cơ thể con người
	- Nói được chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể

	 MT21: Nhận biết về gia đình.
	- Nói được Tên của bố mẹ, các thành viên trong gia đình, địa chỉ của gia đình.

	MT22: Nhận biết đồ dùng, đồ chơi
	 - Nói được đặc điểm nổi bật, công dụng đồ dùng, đồ chơi

	II/PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	 MT23: Biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	- Kể tên và nói được sản phẩm của một số nghề phổ biến trong xã hội như nghề nông, nghề xây dựng……

	MT24: Hiểu biết về động vật gần gũi xung quanh trẻ
	- Nói được đặc điểm nổi bậc và ích lợi của một số con vật gần gũi, quen thuộc

	MT 25: Biết tìm hiểu, khám phá về thực vật gần gũi xung quanh trẻ
	- Nói được đặc điểm nổi bậc và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc

	MT26: Nhận biết một số phương tiện giao thông
	 - Nói được tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông quen thuộc đường bộ, đường thủy, đường hàng không.

	 MT27: Biết tìm hểu, khám phá về các hiện tượng thiên nhiên. Thời tiết, mùa
	- Biết hiện tượng thiên nhiên như: nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ
- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa

	MT 28: Biết tò mò tìm tòi, khám phá về nước
	- Một số nguồn nước trong sinh hoạt hằng ngày
- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cỏ…

	MT29: Nhận biết một số lễ hội.
	- Kể tên một số ngày lễ hội trong năm; Khai giảng, trung thu…. Qua trò chuyện tranh ảnh

	MT30: Nhận biết một số danh lam thắng cảnh.
	- Kể tên một vài danh lam, thắng cảnh ở địa phương…

	MT31: Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi
	- Chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng. 

	MT32: Biết Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng
	- Sử dụng các giác quan nhìn, nghe, ngửi, sờ...để nhận ra màu sắc, đặc điểm nổi bật của đối tượng cây cối. hoa quả

	 MT33: Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng
	- Nhận biết vật chìm hay nổi khi thả các vật vào nước làm thử nghiệm

	 MT34: Biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau
	- Có sự gợi ý của cô giáo xem sách, tranh ảnh, Tên gọi nhân vật, nội dung khi xem tranh ảnh, nhận xét qua trò chuyệnvề
- Hoạt động tự do khi trao đổi cùng cô, cùng các bạn.

	 MT35: Biết phân loại đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật. 
	- Phân loại đồ dùng. Đồ chơi, cây, hoa, quả, con vật theo dấu hiệu nổi bật.

	MT36: Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản trong cuộc sống hàng ngày 
	- Nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng gần gũi khi được hỏi (ví dụ: Vì sao phơi quần áo ướt ngoài nắng sẽ khô nhanh hơn?... )

	MT37: Biết những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát 

	   - Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát…. với sự gợi mở của cô giáo

	MT38: Biết thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình
	- Thích được quan sát, tập trung chú quan sát các hoạt động thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng (ươm hạt và quan sát, theo dõi qúa trình phát triển của cây, điều kiện cần thiết để cây phát triển) . 

	MT39: Biết quan tâm đến số lượng và đếm 
	  - Đếm và hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, sử dụng các ngón tay để biểu thị số lượng 

	MT40: Biết đếm trên các đối tượng và đếm đến 5 
	- Đếm trên các đối tượng giống nhau trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng

	MT41: Biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 
	 - So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

	MT42: Biết tách, gộp trong phạm vi 5 
	- Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại trong phạm vi 5
- Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm.

	MT43: Nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản  
	- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi 
- Nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại 

	MT44:  Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước
	- So sánh hai đối tương về kích thước và nói lên được các từ: To hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; rộng hơn/ hẹp hơn; bằng nhau.

	 MT45: Biết nhận dạng và gọi tên các hình, biết nhận dạng phân biệt màu sắc.
	- Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình chữ nhật hình tròn, hình tam giác và biết nhận dạng các hình trong thực tế

	MT46: Nhận biết định hướng trong không gian
	- Nhận biết phía trên- phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải- tay trái) của bản thân trẻ, 

	 MT47: Thực hiện được yêu cầu đơn giản
	- Làm được các yêu cầu đơn giản, ví dụ (cháu hãy lấy quả bóng cất vào rổ; lấy vở cất ngăn tủ)

	MT48: Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi
	- Hiểu từ khái quát như: quần áo, giày, dép, đồ chơi, hoa, quả.

	MT49: Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi, nói đủ nghe  
	- Lắng nghe mọi người và trả lời được câu hỏi người đối thoại, không nói lí nhí.

	
III/PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT50: Nói rõ được các tiếng và biết sử dụng các từ lễ phép
	- Tập nói rõ các tiếng còn nói đớt
- Sử dụng các từ “vâng ạ” “dạ”, “thưa’… trong giao tiếp.

	MT51: Biết sử dụng được các từ thông dụng 
	 - Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm 

	 MT52: Biết kể lại được những sự việc đơn giản đã được diễn ra
	 - Kể lại được những sự việc đơn giản đã được diễn ra của bản thân như thăm ông bà, đi chơi, xem phim…

	MT53: Biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao  
	  - Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…..

	MT54: Hiểu câu chuyện đơn giản đã được nghe. 
	  - Nói tên, nội dung câu chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ người lớn

	MT55: Biết bắt chước lời nói của nhân vật trong truyện  
	-   Bắt chước được lời nói của nhân vật trong truyện

	MT56: Biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe
	 - Đề nghị người khác đọc sách cho nghe

	MT57: Biết nhìn vào tranh gọi đúng tên nhân vật
	- Tự giở sách xem tranh, nhìn vào tranh gọi đúng tên nhân vật

	MT58: Thích vẽ, viết 
	-  Vẽ, viết nguệch ngoạc.

	MT59: Có khả năng nói được thông tin bản thân
	- Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân,
- Nói được những điều bé thích, bé không thích.

	MT60: Mạnh dạn trả lời câu hỏi 
	- Mạnh dạn tham gia các hoạt động tích cực, 

	MT61: Cố gắng thực hiện công việc được giao
	- Cố gắng hoàn thành công việc được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…….).

	MT62: Biết nhận ra cảm xúc  
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: vui buồn, sợ hải, tức giận, qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, qua tranh ảnh.
- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ

	MT63: Biết biểu lộ cảm xúc
	- Biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận 

	MT64: Thích được nghe kể chuyện
	- Thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ

	 MT65: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình 
	- Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ

	IV/ PHÁT TRIỂN TC-XH

	MT66: Biết chào hỏi mọi người
	- Cử chỉ, lời nói lễ phép, chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở 

	MT67: Biết tập trung chú ý và biết hoạt động cùng bạn
	- Chú ý nghe khi cô, bạn nói
- Cùng chơi với bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ

	MT68: Quan tâm đến môi trường

	- Bỏ rác đúng nơi qui định
- Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên, bảo vệ, chăm sóc cây.

	MT69: Biết ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng
	- Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm

	MT70: Biết bộc lộ cảm xúc khi được nghe âm thanh gợi cảm
	- Chú ý nghe, thích được hát theo hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc 

	MT71: Biết cảm nhận trước vẻ đẹp
	· - Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn nói lên cảm nhận trước vẻ đẹp nổi bậc (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình

	MT72: Hát được bài hát theo giai điệu quen thuộc  
	- Hát tự nhiên, hát đúng giai điệu, lời ca, bài hát 

	MT73: Có khả năng vận động được nhịp điệu bài hát   
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc (vận động vỗ tay theo phách, nhịp, minh hoạ).
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.

	V/PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	MT74: Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật âm nhạc
	- Vận động theo ý thích khi hát, nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
- Tự chọn dụng cụ để gõ đệm theo phách, nhịp điệu bài hát.

	 MT75: Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động tạo hình
	- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích.
- Đặt tên cho sản phẩm của mình.

	MT76: Thực hiện được một số thao tác trong hoạt động tạo hình
	- Cách cầm bút, ngồi đúng tư thế, vẽ và tô màu được những hình đơn giản. 

	MT77: Thực hiện được một số kĩ năng trong hoạt động tạo hình: nặn, xé, cắt dán, vẽ. 
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, nét xiên, nét ngang, tạo thành bức tranh đơn giản. 
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm đơn giản.
- Kĩ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có một khối hoặc hai khối. 
- Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản

	MT78: Thực hiện cẩn thận, yêu quý sản phẩm.
	Tô màu trùng kín, không chờm ra ngoài hình vẽ.


       	Tổng cộng: 78 MT. 




1. Dự kiến mục tiêu xuyên suốt
	STT
	Tên mục tiêu xuyên suốt
	Xuyên suốt các chủ đề

	1
	MT3
	03 chủ đề: 1, 6, 7

	2
	MT4
	05 chủ đề: 2, 3, 4, 5, 9

	3
	MT5
	04 chủ đề: 3, 4, 7, 8

	4
	MT17
	03 chủ đề: 6, 8, 9

	5
	MT40
	04 chủ đề: 4, 7, 8, 9

	6
	MT41
	04 chủ đề: 4, 7, 8, 9

	7
	MT42
	03 chủ đề: 7, 8, 9

	8
	MT44
	03 chủ đề: 3, 5, 6

	9
	MT45
	04 chủ đề: 1, 2, 3, 6

	10
	MT46
	05 chủ đề: 2, 3, 5, 6, 7

	11
	MT53
	09 chủ đề: 1-9

	12
	MT54
	09 chủ đề: 1-9

	13
	MT58
	04 chủ đề: 4, 5, 6, 8

	14
	MT64
	09 chủ đề: 1-9

	15
	MT66
	05 chủ đề: 1, 4, 6, 7, 8

	16
	MT73
	09 chủ đề: 1-9

	17
	MT77
	09 chủ đề: 1-9

	18
	MT78
	05 chủ đề: 1, 3, 5, 7, 9

	TC: 18 MỤC TIÊU XUYÊN SUỐT


 	
2. Mục tiêu đưa vào các chủ đề
	Chủ đề
	Phát triển thể chất
	Phát triển nhận thức
	Phát triển ngôn ngữ
	Phát triển TCXH
	Phát triển thẩm mỹ
	Tổng cộng

	Trường Mầm non
	1, 3.1, 9
	18, 29, 31, 45.1
	47, 53.1, 54.1
	60, 64.1, 66.1
	69, 73.1, 78.1
	16 MT
MTXS: 8

	Bản thân
	2, 4.1,7, 8
	19, 20, 32, 45.2, 46.1
	48, 53.2, 54.2
	59, 64.2
	70, 73.2, 77.1
	17 MT
MTXS: 8

	Gia đình
	4.2, 5.1, 6, 10
	21, 22, 44.1 45.3, 46.2
	49, 50, 51, 53.3, 54.3
	62, 63, 64.3
	73.3, 77.2, 78.2
	20 MT
MTXS: 11


	Nghề nghiệp
	4.3, 5.2, 11, 12
	23, 34, 39, 40.1, 41.1, 43
	53.4, 54.4, 58.1
	64.4, 66.2
	71, 73.4, 77.3
	18 MT
MTXS: 11


	Động vật
	4.4, 13, 14
	24, 38, 44.2, 46.3
	52, 53.5, 54.5, 55, 58.2
	61, 64.5, 
	73.5, 77.4, 78.3
	17 MT
MTXS: 10


	Thực vật
	3.2, 15, 17.1
	25, 35, 37, 44, 45, 46.4
	53.6, 54.6, 56, 58.3
	64.6, 66.3
	72, 73.6, 77.5
	18 MT
MTXS: 10

	Giao thông
	3, 5.3, 16
	26, 33, 36, 40.2, 41.2, 42.1, 46
	53.7, 54.7
	64.7, 65, 66.4
	74, 73.7, 77.6, 78.4
	19 MT
MTXS: 11


	Nước và một số hiện tượng tự nhiên
	5, 17.2
	27, 28, 40.3, 41.3, 42.2
	53.8, 54.8, 57, 58
	64.8, 66
	75, 73.8, 77.7
	16 MT
MTXS: 9


	Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
	4, 17
	30, 40, 41, 42
	53, 54.
	64, 67, 68
	76, 73, 77, 78
	15 MT



                                                                                                                                 
     























3. Kế hoạch các chủ đề
CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 8/9/2025 đến ngày 26/9/2025

	Tuần

Thứ

	Tuần 1:
 Nhánh: “Trường mầm non của bé” (Từ ngày 8/9 – 12/9/2025).
	Tuần 2: 
Nhánh “Lớp học của bé” (Từ ngày 15/9 -19/9/2025)
	Tuần 3:
 Nhánh “Lớp học của bé” (Từ ngày 22/9 -26/9/2025.

	Thứ hai
(PTTC)
	-PTVĐ: Đi, chạy theo đường thẳng.

	- PTVĐ: Bật tại chỗ 
TC: Tín hiệu
	- PTVĐ: Đi ngang bước dồn
TC: Chuyền bóng

	Thứ ba
(PTNT)
	- KPXH: Khám phá trường MN của bé

	- KPXH: Khám phá về lớp học của bé
	- KPXH: Khám phá đồ dùng đồ chơi của lớp.

	Thứ tư
(PTNT)
	- LQVT: Dạy trẻ khảo sát đường bao của hình.
	- LQVT: Nhận biết hình tròn, hình vuông.
	- LQVT: Nhận biết hình chữ nhật, hình tam giác.


	Thứ năm
(PTNN)
	- LQVH: Thơ: Trường em
	LQVH: Chuyện Gà tơ đi học
	- LQVH: Thơ Chơi bập bênh

	Thứ sáu
(PTTM)
	- HĐTH: Tô màu chùm bóng bay
	HĐÂN: Ngày đầu tiên đi học  
	- HĐTH: Tô màu đu quay

	PTTCKN-XH
	- GD trẻ biết ngày 05/9- là “Ngày hội đến trường của bé”
- Chào, hỏi khi đến lớp, ra về
	GD trẻ biết nói tên, một số công việc của cô giáo và các bác nhân viên trong trường.
	GD trẻ một số nội quy ở lớp; biết sắp xếp ĐDĐC, không tranh giành đồ chơi với bạn.







	



CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 29/9/2025 - 24/10/2025)	
	Tuần



Thứ

	Tuần 4:
Nhánh “Tôi là ai?”
(Từ ngày 29/9-3/10/2025)
	Tuần 5:
Nhánh “Vui hội trung thu”.
(Từ ngày 6/10 -10/10/2025)
	Tuần 6:
 Nhánh “Cơ thể của tôi”. 
(Từ ngày 13/10-17/10/2025)
	Tuần 7:
 Nhánh “Bé cần gì để cơ thể khoẻ mạnh”. 
(Từ ngày 20/10-24/10/2024)

	Thứ hai
(PTTC)
	-PTVĐ: Đi theo đường hẹp

	- PTVĐ: Đi kiễng gót liên tục 3m

	- PTVĐ: Đi nối bàn chân
TC: Ai nhanh hơn.



	- PTVĐ: Chuyền bắt bóng theo hàng ngang, hàng dọc
 TC: Thi nhảy cùng bóng.

	Thứ ba
(PTNT)
	-KPKH: Trò chuyện về bản thân trẻ

	- KPXH: Khám phá ngày hội trung thu của bé.

	- KPKH: Khám phá các giác quan (5E)

	- KPXH: Nhận biết 4 nhóm thực phẩm.

	Thứ tư
(LQVT)
	- LQVT: Xác định phía trên phía dưới của bản thân trẻ
	- LQVT: Nhận biết phân biệt tay phải tay trái của bé
	- LQVT: Phân biệt màu xanh màu đỏ

	- LQVT: Xác định phía trước phía sau của bản thân trẻ.

	Thứ năm
(PTNN)
	- LQVH:    Thơ: “Xòe tay”
	- LQVH: Thơ Qùa trung thu
	- LQVH: Thơ: “Đôi mắt của em”

	- LQVH: Chuyện: “Mỗi người 1 việc”


	Thứ sáu
(PTTM)
	- GDÂN: Múa minh họa “Lời chào buổi sáng”

	- HĐ GDÂN: Vận động theo nhạc “Đêm trung thu”.
	- GDÂN:  Gõ theo phách “Cùng múa vui”

	- HĐTH:
Nặn theo ý thích                                

	PTTCKN-XH
	- GD trẻ nhớ tên, tuổi, giới tính; ngày sinh nhật của bản thân và nói sở thích. 
- GD thói quen lấy, cất đồ chơi đúng nơi 
	GD trẻ nhớ tên các phận các bộ phận trên cơ thể và biết chăm sóc bảo vệ chúng.
	GD trẻ các nhóm  thực phẩm ; ăn đầy đủ, cân đối, hợp lý; 
- GD giới tính
	-  GD KNS: Dạy trẻ 6 bước rửa tay bằng xà phòng
- Nêu gương




CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 27110/2025 - 21/11/2025)
	Tuần


Thứ

	Tuần 8:
Nhánh “Gia đình thân yêu của bé”
(Từ ngày 27/10- 31/10/2025)
	Tuần 9:
Nhánh “Ngôi nhà cuả bé”
(Từ ngày 3/11-7/11/2025)
	Tuần 10:
Nhánh “Họ hàng trong gia đình”
(Từ ngày 10/11-14/11/2025 )
	Tuần 11:
Nhánh “Đồ dùng của gia đình”
(Từ ngày 17/11-21/11/2025)

	Thứ hai
(PTTC)
	- PTVĐ: Bò  theo hướng thẳng.
 TC: Qủa bóng nẩy
	- PTVĐ:  Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay
 TC: Nhảy lò cò
	- PTVĐ: Lăn bóng
TC: Bắt chước tạo hình
	- PTVĐ: Trườn sấp theo hướng thẳng
TC: Về đúng nhà của bé

	Thứ ba
(PTNT)
	- KPXH: Gia đình bé có những ai?
	- KPKH: Khám phá ngôi nhà
	- KPXH: Tìm hiểu họ hàng nhà bé
	- KPXH: Khám phá cái chén(5E)

	Thứ tư
(PTNT)
	- LQVT: Nhận biết hình tròn, hình vuông
	- LQVT: Nhận biết hình tam giác, chữ nhật
	- LQVT: Nhận biết phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của bản thân trẻ.
	- LQVT:
Phân biệt to hơn nhỏ hơn .


	Thứ năm
   (PTNN)
	- LQVH: Chuyện “Anh em nhà thỏ”
	- LQVH: Thơ “Bà và cháu”
	- LQVH: Thơ: “Cô và mẹ”

	- LQVH: Chuyện “Bông hoa cúc trắng”.

	Thứ sáu
(PTTM)
	- HĐTH: Tô màu bức tranh gia đình.
	- GDÂN:  Vỗ tay theo nhịp “ngôi nhà mới”
	- GDÂN: Múa minh họa “Mẹ yêu không nào”
	- HĐTH: Tô màu bình hoa

	PTTCKN- XH

	- GD trẻ quan tâm, chia sẻ, yêu mến và tôn trọng mọi người trong gia đình;
- GD ATGT
	-  GD trẻ quan tâm, chia sẻ, yêu mến và tôn trọng mọi người trong gia đình, họ hàng;

	- GD giới tính
GD trẻ biết chia sẻ, yêu mến, ngôi nhà của mình;
	Biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình.






                                          

CHỦ ĐỀ 4: NGHỀ NGHIỆP
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 24/11/2025 đến ngày 19/12/2025)
	Tuần


Thứ

	Tuần 12: Nhánh “Nghề xây dựng” 
(Từ ngày 24/11-
28/11/2025)
	Tuần 13: Nhánh “Nghề nông”.
(Từ ngày 8/12-5/12/2025)
	Tuần 14: Nhánh “Nghề may”.
[bookmark: _Hlk149487620][bookmark: _Hlk149488767](Từ ngày8/12-12/12/2025)
	Tuần 15: Nhánh “Nghề truyền thống ở địa phương”.
(Từ ngày 15/12-19/12/2025)

	Thứ hai
(PTTC)
	- PTVĐ: Bò trong đường hẹp (T1)
TC: Tung cao hơn nữa. 
	- PTVĐ:  Bò trong đường hẹp (T2)
TC: Thi xem ai nhanh hơn.
	- PTVĐ: Bò chui qua cổng 
TC: Kéo co 
	- PTVĐ: Ném xa bằng 1 tay


	Thứ ba
(PTNT)
	- KPXH: Bé yêu nghề xây dựng

	- KPXH: Công việc của bác nông dân.
	- KPXH: Tìm hiểu về nghề may
	- KPXH: Tìm hiểu về nghề đan rổ (EDP)

	Thứ tư
(PTNT)
	- LQVT: Xếp tương ứng 1-1

	- LQVT: Nhận biết 1 và nhiều

	-LQVT: Nhận biết và đếm số lượng trong phạm vi 2.

	-LQVT: Thêm bớt so sánh trong phạm vi 2


	Thứ năm
(PTNN)
	- LQVH: Thơ: Em làm thợ xây

	- LQVH: Chuyện: Thỏ nâu làm vườn
	- LQVH: Chuyện: “Chim thợ may”
	- LQVH: Thơ: Các cô thợ


	Thứ sáu
(PTTM)
	- HĐTH:  Nặn theo ý thích

	- GDÂN: Vỗ theo nhịp “Bác gấu làm bánh”.
	GDÂN: Vỗ theo nhịp “Bé quét nhà”
	- HĐTH: Vẽ bánh tặng chú bộ đội



	PTTCKN-XH

	Biết ý nghĩa ngày 20/11, ngày hội của thầy cô
	 GD trẻ yêu quý những người tạo ra sản phẩm
	GD trẻ yêu quí, nghề dịch vụ.
	GD trẻ ý nghĩa, ngày lễ 22/12





        
       
CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày: 22/12/2025 -16/1/2026).

	Tuần


Thứ

	Tuần 16:
Nhánh “Động vật nuôi trong gia đình”.
(Từ ngày 22/12-26/12/2026)
	Tuần 17:
Nhánh “Động vật sống trong rừng” (Từ ngày 29/12 -
2/1/2026)
	Tuần 18:
Nhánh “Động vật sống dưới nước”. (Từ ngày 5/1 -
9/1/2026)
	Tuần 19:
Nhánh “Một số loại côn trùng”. (Từ ngày 12/1-16/1/2026)

	Thứ hai
(PTTC)
	- PTVĐ: Ném xa bằng 2 tay 
TC: Mèo bắt chuột
	- PTVĐ: Ném trúng đích nằm ngang
TC: Thỏ đổi lồng

	- PTVĐ: Tung bóng và bắt bóng  bằng 2 tay.
TC: Bỏ giẻ
	- PTVĐ: Đập và bắt bóng
TC: Ai tung bóng cao hơn

	Thứ ba
(PTNT)
	- KPKH: Khám phá con vịt.
	- KPKH: Khám phá con voi
	- KPKH: Quan sát con cá
	- KPKH: Khám phá con bướm (5E)
.

	Thứ tư
(PTNT)
	- LQVT: Phân biệt  to hơn nhỏ hơn.

	- LQVT: Nhận biết phía phải, phía trái của bản thân trẻ.
	- LQVT: Ôn so sánh độ lớn của 2 đối tượng (to hơn nhỏ hơn)
	- LQVT: Ôn nhận biết các hình: hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hìnhchữ nhật.

	Thứ năm
(PTNN)
	- LQVH: Chuyện “chú vịt xám”.

	- LQVH: Chuyện: “Bác gấu đen và hai chú thỏ”.
	- LQVH: Thơ: “Rong và cá”.
	- LQVH: Thơ: “Ong và bướm”.

	Thứ sáu
(PTTM)
	- GDÂN:  Múa minh họa “Một con vịt.” 
	- HĐTH: Tô màu con hươu cao cổ.
	- GDÂN: Vỗ theo nhịp “Cá vàng bơi”.
	- HĐTH:  Vẽ theo ý thích.

	PTTCKN-XH
	Thích chăm sóc và yêu  thương con vật nuôi trong gia đình.
Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
	GD trẻ con vật hung dữ và con vật hiền lành
	GD trẻ ích lợi của động vật sống dưới nước.

	GD trẻ biết ích lợi của một số loài côn trùng



        



CHỦ ĐỀ 6: THẾ GIỚI THỰC VẬT.
Thời gian thực hiện: 6 tuần (Từ ngày 19/1/2026 đến ngày 27/2/2026).
	           Tuần	


Thứ
	Tuần 20:
Nhánh “Ngày tết cổ truyền” (Từ ngày 19/1-
23/1/2026)
	Tuần 21: Nhánh “Cây xanh quanh bé” (Từ ngày 26/1-
30/1/2025)
	Tuần 22: Nhánh “Một số loại hoa”
(Từ ngày 2/02-6/2/2026)
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Tuần 24: Nhánh “Một số loại rau” (Từ ngày 23/2-27/2/2026
	Tuần 25: Nhánh “Một số cây lương thực”
(Từ ngày 2/3-6/3/2022


	 Thứ hai (PTTC)
	PTVĐ:  Bước lên xuống bục cao (cao 30 cm)
	PTVĐ: Bật về phía trước.

	PTVĐ: Bật xa 20 cm.

	
	PTVĐ: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	- PTVĐ: Bật tại chỗ- Chạy liên tục theo đường dích dắc


	 Thứ ba (PTNT)
	KPXH: Trò chuyện về tết nguyên đán (EDP)
	KPKH:  Khám phá cây bàng
	KPKH: Khám phá hoa cúc
	
	KPKH: Khám phá rau muống.
	KPKP:
Khám phá cây lúa

	 Thứ tư (PTNT) 
	- LQVT: Nhận biết rộng -hẹp .
	- LQVT: Phân biệt cao hơn, thấp hơn
	- LQVT So sánh, hình tròn, hình tam giác
	
	- LQVT: Ôn so sánh, sắp xếp về chiều cao của 2 đối tượng.
	- LQVT: Xác định phía trước, phía sau

	Thứ năm
(PTNN)
	- LQVH: Thơ: “Tết đang vào nhà” (5E)
	-LQVH: Chuyện: “Chú đỗ con”
	- LQVH: Chuyện “Hoa mào gà”
	
	-LQVH: Thơ “Củ cà rốt”
	-LQVH: Cánh đồng lúa vàng

	Thứ sáu 
(PTTM)
	- GDÂN: Vỗ nhịp bài “Sắp đến tết rồi”
	TH: Vẽ những bông hoa bằng dấu vân tay
	- GDÂN: Vỗ theo nhịp “Bầu và bí”
	
	-GDÂN: Vỗ theo nhịp “Lý cây xanh”
	-HĐTH: Tạo hình từ hạt lúa

	PTTC
KN-XH
	- GD trẻ chăm sóc cây xanh; biết ích lợi của cây xanh đối với con người ;
-GD trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi
	- Ích lợi của việc ăn nhiều rau..
- Thích chăm sóc tưới nước các loại rau, củ  trồng.
	GD trẻ chăm sóc và biết lợi ích trồng 
hoa; 
GD cho trẻ biết quan tâm, biết tặng hoa ngày lễ, tết
	
	- GD trẻ biết ăn nhiều loại quả khác nhau tốt cho sức khỏe.
-GDKS: khi ăn quả có hạt phải bõ hạt.
	- Trẻ biết tết cổ truyền; thêm tuổi mới;
- Lễ phép và chúc tết khi khách đến nhà


CHỦ ĐỀ 07: GIAO THÔNG.
Thời gian thực hiện: 4 tuần: Từ ngày 9/3/2026 đến ngày 3/4/2026.

	      Tuần



Thứ                   
	Tuần 26:
Nhánh “Bé với phương tiện giao thông đường bộ”
(Từ ngày 9/3- 13/3/2026)
	Tuần 27:
Nhánh “Bé với luật giao thông đường bộ”
(Từ ngày 16/3 -20/3/2026)
	Tuần 28:
Nhánh “Bé với phương tiện giao thông đường thủy” (Từ ngày 23/3 - 27/3/2026)
	Tuần 29:
Nhánh “Bé với phương tiện giao thông đường hàng không” (Từ ngày 30/3 đến ngày 3/4/2026).

	Thứ hai
(PTTC)
	- PTVĐ:  Chạy theo đường dích dắc.
TC: Ô tô vào bến

	- PTVĐ: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô.
TC: Đèn giao thông

	- PTVĐ: Bật xa 25cm.
TC: Chuyền bóng


	- PTVĐ: Chạy 15 m theo hướng thẳng.
TC: Kéo co

	Thứ ba
(PTNT)
	- KPKH: Khám phá chiếc xe đạp.
	- KPKH: Bé đi như thế nào là đúng luật giao thông.
	- KPKH: Một số phương tiện giao thông đường thủy.

	- KPKH: Chiếc máy bay kì diệu (EDP)

	Thứ tư
(PTNT)
	- LQVT: Nhận biết số lượng trong phạm vi 3.
	- LQVT: Xác định bên phải bên trái của bản thân trẻ.
	- LQVT: So sánh các nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
	- LQVT: Tách, gộp   trong phạmvi 3.


	Thứ năm
(PTNN)
	 - LQVH: “Thơ: Bé tập đi xe đạp”.
	- LQVH: Thơ: “Đèn đỏ đèn xanh”.

	 - LQVH: Chuyện “Chuyến du lịch của chú gà trống choai”.
	- LQVH: Máy bay (EDP)

	Thứ sáu
(PTTM)
	- HĐTH: tô màu ô tô.

	- HĐGDÂN: Vỗ theo nhịp “Đi trên vỉa hè bên phải”. 
	- HĐTH: Dán thuyền trên biển.

	HĐ GDÂN: Văn nghệ cuối chủ đề.

	PTTCXH
	- GD trẻ biết một số  PTGT đường bộ; biết Đội mũ bảo hiểm và  khi ngồi ngay ngắn khi tham gia giao thông
	- Chấp hành một số luật giao thông đơn giản;
- Đội mũ bảo hiểm và khi ngồi ngay ngắn khi tham gia giao thông.
	Chấp hành một số luật lệ đơn giản mặc áo phao khi tham gia PTGT đường thủy.
Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
	Chấp hành một số luật lệ đơn giản khi  tham gia PTGT đường hàng không



   



CHỦ ĐỀ 8: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN.
Thời gian thực hiện: 03 tuần; Từ ngày 6/4/2026 đến ngày 24/4/2026)

	                             Tuần

Thứ
	Tuần 30:
Nhánh “Nước”
(Từ ngày 6/4đến ngày 10/4/2026).
	Tuần 31:
Nhánh “Các hiện tượng tự nhiên”
(Từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2026).
	Tuần 32:
“Các mùa trong năm”
(Từ ngày 20 - 24/4/2026
	Tuần 32:
“Bé với mùa hè”
(Từ ngày 27/4 - 01/5/2026)

	Thứ hai
(PTTC)
	- PTVĐ: Chạy nhanh 15m 
TC: Thổi, bắt bóng xà phòng.
	- PTVĐ: Trườn sấp kết hợp chui qua cổng
TC: Trời nắng trời mưa
	- PTVĐ: Bò theo đường dích dắc
TC: Gió thổi

	- PTVĐ:  Bò theo hướng thắng - chạy 15m 

	Thứ ba
(PTNT)
	KPKH: Khám phá về nước.
	KPKH:  Khám phá về mưa (5E)

	KPKH: Trò chuyện về các mùa trong năm
	KPKH: Tìm hiểu Mùa hè  


	Thứ tư
(PTNT)
	- LQVT: Đếm đến 4


	- LQVT: So sánh các nhóm đối tượng trong phạm vi 4

	- LQVT: Tách, gộp trong phạm vi 4

	- LQVT: Ôn số lượng trong phạm vi 4

	Thứ năm
(PTNN)
	- LQVH: Chuyện Cô em út của mặt trời
	- LQVH: Thơ Mưa (5E)

	LQVH: Chuyện Bốn mùa
	- LQVH: Thơ Nắng bốn mùa


	Thứ sáu
(PTTM)
	- HĐTH: Vẽ hồ nước

	- HĐTH: Vẽ mưa, cây cỏ

	HĐ GDAN: 
NH: Khúc ca bốn mùa
VĐTN: Trời nắng, trời mưa
	- HĐ GDÂN: Vỗ theo phách “Mùa hè đến” 
NH: Mùa hè dễ thương

	PTTCXH
	Biết giữ gìn và tiết kiệm nguồn nước.
	-Biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi: đội mũ khi ra nắng, mặc áo mưa, che ô khi tròi mưa,...
	Biết ăn mặc, sinh hoạt phù hợp với thời tiết, theo mùa.
	Biết lựa chọn, sắp xếp ăn mặc, sinh hoạt phù hợp với thời tiết mùa hè.


CHỦ ĐỀ 09: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ.
Thời gian thực hiện: 03 tuần; Từ ngày 27/4/2026 đến ngày 11/5/2026).

	        Tuần

Thứ
	Tuần 33:
Nhánh “Tuy Hoà quê em”
(Từ ngày 4/5- 8/5/2026)
	Tuần 34:
Nhánh “Danh lam thắng cảnh và đất nước Việt Nam”
(Từ ngày 4/5-11/5/2026)
	Tuần 35:
Nhánh “Bác Hồ với các cháu thiếu nhi”
(Từ ngày 18/5-22/5/2026)

	Thứ hai
(PTTC)
	- PTVĐ: Tung bắt bóng- ném xa bằng 1 tay.

	- PTVĐ: Đập bắt bóng – ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay

	- PTVĐ: Lăn bóng bằng 2 tay, ném trúng đích nằm ngang

	Thứ ba
(PTNT)
	- KPXH: Di tích lịch sử Tuy Hòa quê em

	- KPXH: Khám phá thủ đô Hà Nội
	- KPXH:  Bác Hồ kính yêu của em

	Thứ tư
(PTNT)
	- LQVT: Đếm đến 5


	- LQVT: So sánh các nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	-LQVT: Tách, gộp trong phạm vi 5.


	Thứ năm
(PTNN)
	- LQVH: Thơ Quê em
	- LQVH: Chuyện “Sự tích Hồ Gươm”

	- LQVH: Thơ Bác Hồ của em


	Thứ sáu
(PTTM)
	- HĐTH: Xé dán đuôi diều (5E)

	- GDÂN: Vỗ theo nhịp “Yêu Hà Nội “

	- HĐTH:  Tô màu dây cờ


	PTTCXH
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của Quê Hương 
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của Đất nước.
	Kính yêu Bác Hồ, biết ngày 19/5 là ngày sinh nhật Bác.



        V. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 
1. Phương pháp
-  Nhóm phương pháp thực hành, trải nghiệm
-  Nhóm phương pháp trực quan - minh họa (quan sát, làm mẫu, minh hoạ)
-  Nhóm phương pháp dùng lời nói
-  Nhóm phương pháp giáo dục bằng tình cảm và khích lệ
-  Nhóm phương pháp nêu gương - đánh giá
2. Hình thức tổ chức giáo dục 
- Tổ chức hoạt động cá nhân
- Tổ chức hoạt động theo nhóm.
- Tổ chức hoạt động cả lớp.
a. Tổ chức hoạt động chơi
Hoạt động chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo. Trẻ có thể chơi với các loại trò chơi cơ bản sau:
- Trò chơi đóng vai theo chủ đề.
- Trò chơi ghép hình, lắp ráp, xây dựng.
- Trò chơi học tập.
- Trò chơi vận động.
- Trò chơi dân gian.
- Trò chơi với phương tiện công nghệ hiện đại
b. Tổ chức hoạt động học
Hoạt động học được tổ chức có chủ định theo kế hoạch dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Hoạt động học ở mẫu giáo được tổ chức chủ yếu dưới hình thức chơi.
c. Tổ chức hoạt động lao động
Hoạt động lao động đối với lứa tuổi mẫu giáo không nhằm tạo ra sản phẩm vật chất mà được sử dụng như một phương tiện giáo dục. Hoạt động lao động đối với trẻ mẫu giáo gồm: lao động tự phục vụ, lao động trực nhật, lao động tập thể.
d. Tổ chức hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
Đây là các hoạt động nhằm hình thành một số nền nếp, thói quen trong sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sinh lý của trẻ, tạo cho trẻ trạng thái thoải mái, vui vẻ.
e. Tổ chức hoạt Lễ, hội
 Tham gia ngày lễ, hội, các sự kiện quan trọng trong năm liên quan đến trẻ có ý nghĩa giáo dục và mang lại niềm vui cho trẻ (Tết Trung thu, Ngày hội đến trường, Tết cổ truyền, sinh nhật của trẻ, Ngày hội của các bà, các mẹ, các cô, các bạn gái (8.3), Tết thiếu nhi (ngày 1/6).
V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
1. Thời gian đánh giá
- Thời gian theo dõi đánh giá: Từ ngày 05/09/2024 đến ngày 31/05/2026. Cụ thể như sau: 
+ Kết thúc học kỳ I: Trước ngày 18/01/2026; (18 tuần thực học)
+ Kết thúc học kỳ II: Trước ngày 31/05/2026; ( 17 tuần thực học)
+ Ngày kết thúc năm học: 31/05/2025.
         - Thực hiện theo chương trình của Bộ giáo dục đào tạo là 35 tuần/năm học, 9 chủ đề; 9 tháng. Học kỳ I là 18 tuần, kỳ II là 17 tuần bắt đầu từ ngày 08/9/2025 đến ngày 23/05/2025.
 2. Phương thức đánh giá
-  Có nhiều cách tiếp cận về hình thức đánh giá khác nhau, cụ thể như sau: Theo thời gian; nội dung; phương pháp; số lượng của đối tượng kiểm tra; thời điểm thực hiện việc kiểm tra và theo chủ thể kiểm tra, đánh giá;
           - Trong quá trình triển khai thực hiện cần có sự lựa chọn, phối hợp các hình thức đánh giá một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, nhóm, lớp và mục đích, nội dung, phương pháp đánh giá. 
3. Nội dung đánh giá.
          - Đánh giá kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
- Đánh giá việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 
- Đánh giá việc đánh giá sự phát triển của trẻ
- Đánh giá việc tổ chức môi trường giáo dục.
VI. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
- Cung cấp tài liệu cho giáo viên trong tổ về chương trình GDMN, tập huấn triển khai đầy đủ các chuyên đề, các văn bản,...
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, khuyến khích giáo viên trong tổ tham gia BDTX, nâng cao tinh thần tự học, tự rèn luyện chuyên môn.
- Thực hiện chuyên đề “Dạy trẻ cách tránh những đồ vật có thể gây nguy hiểm”
- Thực hiện chuyên đề Giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ: Trẻ biết tự tin vào bản thân
- Xây dựng tiết dạy mẫu, phân công giáo viên trong tổ có năng lực dạy mẫu một số hoạt động theo phương pháp dạy học phát huy tính tích cực ở trẻ để giáo viên trong tổ có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ định kỳ 2 tuần/1 lần, thực hiện tốt sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, thực hiện tốt các chuyên đề, tạo điều kiện cho giáo viên trong tổ được trao đổi, học hỏi chuyên môn lẫn nhau.
- Hướng dẫn giáo viên trong tổ khai thác các nội dung giáo dục tích hợp trong quá trình giáo dục cho trẻ: Giáo dục Steam, Stem, Giáo dục an toàn giao thông, giáo dục giới tính, kỹ năng sống, phòng cháy chữa cháy, cúu nạn cứu hộ....vào chủ đề một cách nhẹ nhàng, hợp lý, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ. Khi tích hợp theo chủ đề, tích hợp theo ngày cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các hoạt động giáo dục. Trong quá trình giáo dục yêu cầu giáo viên trong tổ đặc biệt coi trọng việc hình thành kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày. 
- Bồi dưỡng, kiểm tra chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch giáo dục của các lớp, thường xuyên thăm lớp dự giờ, góp ý, tham dự các hoạt động trên lớp của giáo viên trong tổ nhằm nắm bắt năng lực chuyên môn và hỗ trợ kịp thời.
- Tuyên truyền mô hình 1-1 là mô hình “một kèm một” hay  là “một cặp”, vì đây là mô hình hỗ trợ đồng nghiệp phát triển năng lực chuyên môn tốt nhất. Người hướng dẫn và người được hướng dẫn sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau làm việc, được trao đổi, học hỏi chuyên môn bằng nhiều hình thức trực tiếp hay gián tiếp.
Trên đây là kế hoạch nuôi dưỡng - chăm sóc - giáo dục của Tổ mẫu giáo 3 - 4 tuổi năm học 2025-2026, đề nghị giáo viên trong tổ nghiêm túc thực hiện nếu cần điều chỉnh nội dung nào thì đề xuất với tổ trưởng để điều chỉnh bổ sung kịp thời./.
						             Tuy Hòa, ngày 04 tháng 9 năm 2025
      KT. Hiệu trưởng	                                            Người xây dựng kế hoạch               
      Phó Hiệu trưởng                                          


     Phạm Thị Bích Mai				          	        Huỳnh Thị Kim Uyên




